
STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

1 Trần Thanh Oanh x 024173781 15/05/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

2 Trần Thanh Tùng x 025235102 03/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

3 Nguyễn Phương Trang x 023342217 13/04/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

4 Đặng Tấn Lâm x 025089899 01/04/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

5 Mai Ngọc Lữ x 079090010916 22/10/2018 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

6 Hư An x 022802281 20/03/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

7 Trịnh Văn Danh x 082073000027 04/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28 đạt

8 Ngô Lệ x 023070334 24/11/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

9 Nguyễn Trần Chí Trung x 025670163 13/08/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

10 Nguyễn Xuân Tùng x 221118361 23/09/2016 Công an tỉnh  Phú Yên 30 đạt

11 Hồng Châu Phước x 023858232 22/12/2000 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

12 Traần Ngọc Phong x 264224840 24/04/2012 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 đạt

13 Đinh Văn Huân x 036089008101 14/12/2018
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
22 Không đạt

14 Nguyễn Ngọc Thành x 020035136 11/12/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

3b. KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
CA 10 GiỜ 00 NGÀY 06/03/2020 TẠI HỘI TRƯỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM 

(18 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, Quận 1)- NGÀNH: CÔNG THƯƠNG

Công ty nhựa ABZ

Công ty Phương 

Trang

Minh Hiệp

Công ty Phú 

Cường



STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

15 Trần Đức Như x 025383859 18/01/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

16 Huỳnh Vũ Hoàng An x 312088835 19/03/2010 Công an tỉnh Tiền Giang 28 đạt

17 Phạm Thúy An x 024496725 16/06/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

18 Nguyễn Tiến Cường x 025695943 24/06/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 đạt

19 Phan Thị Linh Chi x 312254212 04/12/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 29 đạt

20 Võ Thị Diễm x 212260431 14/06/2007 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 đạt

21 Trần Thị Lệ Hằng x 026081570 07/09/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

22 Nguyễn Thị Thu Hiền x 024197956 21/12/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

23
Nguyễn Tiêu Thanh 

Hiếu
x 024337613 31/03/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

24 Nguyễn Lưu Quốc Huy x 024418653 13/10/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

25
Nguyễn Trường An 

Khang
x 079094003200 14/10/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
25 đạt

26 Huỳnh Anh Kim Khôi x 024134987 22/05/2003 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

27 Nguyễn Thành Lực x 365701442 09/04/2013 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 đạt

28 Bùi Hà Thu Nhi x 024352314 16/04/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

29 Mạc Lê Quỳnh Như x 271697801 23/06/2008 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

30 Trần Hồng Phát x 079089008643 07/03/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28 đạt



STT HỌ TÊN Nam Nữ SỐ CMND
NGÀY CẤP 

CMND
NƠI CẤP CMND ĐƠN VỊ ĐIỂM KẾT QUẢ

31 Trần Hiền Sang x 079094009823 05/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 đạt

32 Nguyễn Ngọc Tuyền x 095189000051 26/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 đạt

33 Nguyễn Thị Kim Tuyến x 290971758 24/05/2006 Công an tỉnh Tây Ninh 29 đạt

34 Nguyễn Phương Thảo x 024446553 07/11/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

35 Trần Thị Thủy x 194283911 27/04/2012 Công an tỉnh Quảng Bình 29 đạt

36 Hồ Thị Ngọc Thúy x 215321961 29/02/2016 Công an tỉnh Bình Định 30 đạt

37 Võ Thị Thúy x 191718378 04/06/2006 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 30 đạt

38
Huỳnh Tuấn Minh 

Trung
x 023207887 14/12/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

39 Trần Viết Vinh x 024460993 12/01/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

40 Nguyễn Thị Tường Vy x 272336150 18/12/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

41 Nguyễn Thị Kim Xuyến x 079183011470 22/03/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 đạt

42 Nguyễn Thành Trí x 079092005636 13/11/2018
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
27 đạt

43 Nguyễn Trần Tố Uyên x 025973408 23/03/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 30 đạt

44 Phan Tiến Dũng x 023262313 15/06/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

45 Phạm Thị Hồng Thủy x 301521881 25/11/2015 Công an tỉnh Long An 27 đạt

46 Trương Ngọc Anh x 385764225 23/04/2015 Công an tỉnh Bạc Liêu 29 đạt
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47 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm x 371630285 27/04/2019 Công an tỉnh Kiên Giang 30 đạt

48 Nguyễn Quế Chi x 025510277 18/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

49 Nguyễn Hoàng Duẩn x 025228221 25/12/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

50 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 024848364 03/11/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

51 Nguyễn Văn Dũng x 272058105 03/07/2006 Công an tỉnh Đồng Nai 28 đạt

52 Phạm Thị Đào x 031588132 09/02/2006 Công an thành phố Hải Phòng 26 đạt

53
Trương Phạm Minh 

Hoàng
x 024642116 01/11/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

54 Tôn Thị Mỹ Hương x 261348909 01/11/2010 Công an tỉnh Bình Thuận 29 đạt

55 Quách Phi Khanh x 024543550 07/06/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

56
Nguyễn Ngọc Thùy 

Linh
x 079190012921 25/11/2019

Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
28 đạt

57 Trần Khánh Linh x 024278139 02/07/2004 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

58 Nguyễn Thanh Minh x 024093345 02/04/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

59 Nguyễn Hoàng Nam x 024171575 28/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 22 Không đạt

60 Vũ Thị Thanh Nga x 261406937 28/08/2012 Công an tỉnh Bình Thuận 22 Không đạt

61 Nguyễn Thị Ngọc Nhi x 291052692 10/07/2009 Công an tỉnh Tây Ninh 29 đạt

62 Lương Tuyết Nhung x 024881708 30/06/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 đạt

Công ty TM Sài 

Gòn
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63
Nguyễn Hoàng Quỳnh 

Như
x 025396827 04/03/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

64 Phùng Thị Cẩm Phụng x 024922541 27/03/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

65 Lê Thị Hồng Phương x 164577077 09/12/2010 Công an tỉnh Ninh Bình 30 đạt

66 Nguyễn Thị Phương x 301334477 01/10/2010 Công an tỉnh Long An 29 đạt

67 Ngô Thiện Quy x 192095824 08/11/2011 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 30 đạt

68 Trương Quốc Tiến x 025208119 15/12/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

69 Phan Đức Tính x 023959256 31/07/2002 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

70 Đặng Thu Thảo x 023689514 05/05/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

71 Nguyễn Thị Bích Thảo x 025607941 26/11/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

72 Nguyễn Thị Loan Thu x 024604526 15/08/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 đạt

73 Võ Phạm Huyền Trang x 024866022 23/11/2007 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

74 Nguyễn Thị Thùy Trang x 025216255 19/11/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

75 Vũ Thị Thùy Trang x 025421040 25/05/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

76 Huỳnh Thị Ngọc Trâm x 025272411 05/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

77 Nguyễn Huỳnh Mỹ Trân x 024654844 7/12/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

78 Trần Minh Trí x 365943381 11/02/2009 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 đạt
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79 Đào Văn Trí x 381607586 03/02/2009 Công an tỉnh Cà Mau 28 đạt

80 Trang Thị Lan Trinh x 026029887 22/03/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 đạt

81 Dương Minh Trung x 024427650 17/04/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 đạt

82 Nguyễn Thị Tố Uyên x 212281111 24/12/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 đạt

83 Nguyễn Hoàng Văn x 121791735 23/05/2005 Công an tỉnh Bắc Giang 29 đạt

84 Nguyễn Thị Vân x 184039631 13/05/2010 Công an tỉnh Hà Tĩnh 29 đạt

85 Tăng Bích Vân x 023365465 10/08/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 đạt

86 Võ Ngọc Phương Vân x 022998906 11/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

87 Trần Hà Thúy Vân x 215467153 29/06/2013 Công an tỉnh Bình Định 28 đạt

88
Nguyễn Hoài Trọng 

Vinh
x 024366946 10/05/2005 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 đạt

89 Phạm Đức Vinh x 079094002969 23/09/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

90
Nguyễn Huỳnh Hạnh 

Vy
x 025253908 11/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

91 Phùng Thị Huyền Trang x 001188024731 29/11/2019
Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
22 không đạt

92 Phạm Thị Trâm Anh x 038197004163 13/08/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
25 đạt

93 Đặng Thị Thu Cúc x 331695866 16/07/2008 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 đạt

94 Đoàn Thụy Bích Trang x 079198004467 10/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 đạt
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95 Trần Ngọc Kim Hân x 079300000565 21/01/2016 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

96 Phạm Thúy Loan x 331383618 06/06/2013 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 đạt

97
Nguyễn Thị Hoàng 

Duyên
x 271288329 22/08/2008 Công an tỉnh Đồng Nai 29 đạt

98 Ngô Kiều Sương x 381498557 30/10/2006 Công an tỉnh Cà Mau 28 đạt

99 Bùi Thị Hồng Vân x 025964788 13/03/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

100 Lê Uyên Phương x 023809913 22/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 đạt

101 Nguyễn Bá Hải x 040069000202 08/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 đạt

102 Triệu Sanh x 021816473 06/11/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 đạt

103 Lưu Được Thắng x 079088008864 01/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
27 đạt

104 Trần Thị Diễm Thúy x 370628919 13/03/2012 Công an tỉnh Kiên Giang 29 đạt

105 Lưu Thanh Tâm x 023320086 05/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 đạt

106 Trần Thị Diễm Nhụy x 370516334 30/05/2019 Công an tỉnh Kiên Giang 27 đạt


